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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030, 
định hướng đến năm 2035
______________
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

[bookmark: bookmark=id.y6wlk8tduesb]Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 22 tháng 6 năm 2023;
Căn cứ Luật Dữ liệu ngày 30 tháng 11 năm 2024;
Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;
Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;
Căn cứ Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ ban hành kế hoạch hành động của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH:
[bookmark: bookmark=id.uwuwancmopy2]Điều 1. Phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 (sau đây gọi tắt là Chương trình), với những nội dung sau:
I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO
1. Chuyển đổi số là cuộc cách mạng toàn dân và toàn diện. Thể chế và công nghệ là động lực, trong đó thể chế phải đi trước một bước để kiến tạo mô hình mới. Chuyển đổi số là phương thức để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và bao trùm.
2. Mở rộng không gian phát triển quốc gia sang không gian số. Không gian số càng an toàn, lành mạnh và rộng mở thì không gian thực càng phát triển. Đầu tư cho chuyển đổi số, đặc biệt là hạ tầng và dữ liệu, là đầu tư cho sự tồn vong và thịnh vượng lâu dài của quốc gia.
3. Dữ liệu không chỉ là thông tin lưu trữ mà phải được coi là tài nguyên, là tư liệu sản xuất mới. Cần giải phóng sức sản xuất của dữ liệu thông qua việc xác lập quyền sở hữu, cơ chế lưu thông và các mô hình xử lý dữ liệu lớn. Dữ liệu quốc gia là tài sản chiến lược cần được bảo vệ và khai thác hiệu quả.
4. Lấy thị trường và ứng dụng làm nơi nuôi dưỡng công nghệ, nhưng mục tiêu cuối cùng là phải làm chủ công nghệ lõi. Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam không chỉ để phục vụ trong nước mà còn để vươn ra toàn cầu. Tự chủ về trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây (Cloud) và an ninh mạng là điều kiện tiên quyết để đảm bảo chủ quyền số.
5. Bảo đảm an toàn, an ninh mạng là then chốt. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng phải bao hàm cả an ninh nhận thức – bảo vệ người dân trước các luồng thông tin sai lệch, lừa đảo (Deepfake) và các tác động tiêu cực của công nghệ tới tư tưởng, văn hóa.
6. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân là yếu tố bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số. Kết hợp hài hòa giữa tập trung và phân tán khi triển khai, có một cơ quan điều phối chung, trong đó:
a) Chương trình Chuyển đổi số quốc gia có tính động, mở, bao trùm, tạo nền móng, làm cơ sở xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội;
b) Các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp phải coi chuyển đổi số quốc gia là một nhiệm vụ quan trọng trong chỉ đạo, điều hành và căn cứ tình hình cụ thể của từng bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp để quyết định xây dựng đề án, chương trình, chiến lược, kế hoạch lồng ghép nội dung về chuyển đổi số trong hoạt động của mình. Nội dung chuyển đổi số quốc gia phải được chỉ đạo, giám sát, đánh giá định kỳ hằng năm, giữa nhiệm kỳ, 05 năm.
II. TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2035
Việt Nam xác định tầm nhìn đến năm 2035 trở thành Quốc gia số toàn diện, ổn định và thịnh vượng, nơi công nghệ số thấm sâu vào mọi ngõ ngách của đời sống xã hội, trở thành phương thức phát triển mặc định. Kiến tạo một không gian phát triển mới – không gian số, nơi chủ quyền quốc gia được bảo vệ vững chắc và các giá trị văn hóa Việt Nam được lan tỏa toàn cầu thông qua các mô hình kinh tế số tiên tiến.
III. MỤC TIÊU CƠ BẢN 
Chương trình Chuyển đổi số quốc gia nhằm đạt được tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành quốc gia số vào năm 2035, với một số chỉ số cụ thể bao gồm:
1. Mục tiêu đến năm 2030
a) Phát triển Chính phủ số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động
- Trên 90% dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số thủ tục hành chính có đủ điều kiện được cung cấp;
- Trên 80% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến;
- Trên 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến;
b) Phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế
- Kinh tế số chiếm 30% GDP;
- Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt tối thiểu 20%;
- Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt 100%.
c) Phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số
- Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản thanh toán trực tuyến tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác đạt tối thiểu 95%;
- Tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt tối thiểu 70%;
- Tỷ lệ người dân có Sổ sức khỏe điện tử đạt tối thiểu 95%;
- Tỷ lệ người dân biết kỹ năng về công nghệ thông tin và truyền thông đạt tối thiểu 95%;
- Phổ cập dịch vụ mạng di động 5G; 
- Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản thanh toán điện tử trên 95%; 
d) Một số chỉ tiêu quốc tế
- Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu trên thế giới, nhóm 03 nước dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về Chính phủ điện tử/Chính phủ số;
- Việt Nam thuộc nhóm 03 nước dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về Trí tuệ nhân tạo (AI).
- Việt Nam thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu về an toàn, an ninh mạng (GCI). 
2. Định hướng đến năm 2035
- Kinh tế số chiếm tối thiểu 40-50% GDP.
- Phổ cập hạ tầng kết nối 6G và Internet vạn vật (IoT) trên phạm vi toàn quốc.
- Việt Nam làm chủ các nền tảng số quốc gia và các công nghệ lõi chiến lược.
- Hình thành xã hội số văn minh, nơi văn hóa số trở thành một phần cấu thành quan trọng của văn hóa dân tộc.
IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TẠO NỀN MÓNG CHUYỂN ĐỔI SỐ
1. Kiến tạo thể chế
Kiến tạo thể chế theo hướng chuyển dịch từ tư duy "quản lý chặt" sang tư duy "kiến tạo", chấp nhận cái mới và quản lý rủi ro dựa trên dữ liệu; khuyến khích, sẵn sàng chấp nhận sản phẩm, giải pháp, dịch vụ, mô hình kinh doanh số, thúc đẩy phương thức quản lý mới đối với những mối quan hệ mới phát sinh, bao gồm:
a) Chấp nhận thử nghiệm sản phẩm, giải pháp, dịch vụ, mô hình kinh doanh số trong khi quy định pháp lý chưa đầy đủ, rõ ràng, song song với việc hoàn thiện hành lang pháp lý.
Xây dựng khung pháp lý thử nghiệm có kiểm soát cho hoạt động phát triển, thử nghiệm và áp dụng các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ, mô hình kinh doanh số ở Việt Nam, quy định rõ phạm vi không gian và thời gian thử nghiệm, để khuyến khích đổi mới, sáng tạo; tập trung vào các mô hình kinh tế mới như tài sản số, trí tuệ nhân tạo (AI) trong các lĩnh vực. 
b) Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực chuyên ngành để đáp ứng yêu cầu điều chỉnh các mối quan hệ mới phát sinh trong tiến trình chuyển đổi số, khuyến khích đổi mới, sáng tạo;
c) Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, sở hữu trí tuệ, thương mại, đầu tư, kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số quốc gia và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới dựa trên công nghệ số, Internet và không gian mạng;
d) Xây dựng và hoàn thiện bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) cấp bộ, ngành và địa phương theo hướng tự động hóa việc thu thập dữ liệu, đảm bảo tính minh bạch và khách quan.
2. Phát triển hạ tầng số
Phát triển hạ tầng số, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu bùng nổ về kết nối và xử lý dữ liệu, các chức năng về giám sát mạng lưới đến từng nút mạng và bảo đảm an toàn, an ninh mạng được tích hợp sẵn ngay từ khi thiết kế, xây dựng, bao gồm:
a) Ban hành chính sách ưu tiên điện toán đám mây (Cloud-first) cho khu vực công: Yêu cầu các dự án đầu tư CNTT sử dụng ngân sách nhà nước phải ưu tiên sử dụng giải pháp điện toán đám mây thay vì đầu tư máy chủ vật lý riêng lẻ. Mục tiêu đến năm 2030: 90% dữ liệu và hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước được lưu trữ và xử lý trên nền tảng điện toán đám mây. 
b) Khuyến khích phát triển các nền tảng điện toán đám mây "Make in Vietnam" đạt chuẩn quốc tế để phục vụ nhu cầu trong nước và giảm phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài.
c) Phủ sóng 5G toàn quốc, đảm bảo chất lượng cao tại các khu công nghiệp, đô thị lớn.
d) Triển khai nghiên cứu và thử nghiệm mạng 6G tại Việt Nam vào năm 2028, đón đầu xu hướng công nghệ tương lai.
đ) Phát triển hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật (IoT); xây dựng lộ trình và triển khai tích hợp cảm biến và ứng dụng công nghệ số vào các hạ tầng thiết yếu như giao thông, năng lượng, điện, nước, đô thị để chuyển đổi thành một bộ phận cấu thành quan trọng của hạ tầng số. Tất cả các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu, hạ tầng giao thông, đô thị, xây dựng phải có nội dung nghiên cứu, phân tích để xem xét, bổ sung hạng mục ứng dụng, kết nối mạng IoT, tích hợp cảm biến và ứng dụng công nghệ số. Các nội dung phát triển hạ tầng IoT phải bảo đảm hiệu quả, phát triển các hạ tầng dùng chung, tránh đầu tư trùng lặp
c) Nâng cấp Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước thành hạ tầng số an toàn, biệt lập và chuyên dùng cho các cơ quan Đảng và Nhà nước đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dữ liệu chiến lược.
3. Phát triển nền tảng số
Chuyển đổi cách tiếp cận từ phát triển các ứng dụng rời rạc sang xây dựng một hệ sinh thái nền tảng liên thông. Phát triển nền tảng số theo kiến trúc tổng thể hướng tới một nền tảng tích hợp kết nối dữ liệu và quy trình từ Trung ương đến địa phương. mang tính thúc đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số diễn ra một cách tự nhiên, khai mở giá trị mới, mang lại lợi ích rõ ràng cho xã hội. 
a) Phát triển các chuẩn kết nối, chuẩn dữ liệu và các dịch vụ dùng chung, cho phép các bộ, ngành phát triển ứng dụng riêng nhưng vẫn đảm bảo tính liên thông, chia sẻ dữ liệu thông suốt.
b) Bắt buộc các nền tảng số phải cung cấp giao diện lập trình ứng dụng (API) mở để kết nối và chia sẻ dữ liệu, xóa bỏ tình trạng "cát cứ dữ liệu".
c) Xây dựng và làm chủ công nghệ điện toán đám mây (Cloud) với các mô hình triển khai (đám mây công cộng, đám mây dùng riêng, đám mây lai) và các loại hình dịch vụ cung cấp trên đám mây khác nhau, phục vụ nhu cầu chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước và xã hội;
đ) Công bố và cập nhật danh sách các nền tảng số dùng chung rộng khắp phục vụ phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đầu tư phát triển các hệ thống này.
4. Tạo lập niềm tin và bảo đảm an toàn, an ninh mạng
Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh, an toàn, an ninh thông tin phải mở rộng sang bảo vệ nhận thức và niềm tin của người dân, tạo lập niềm tin vào tiến trình chuyển đổi số, hoạt động trên môi trường số thông qua việc hình thành văn hóa số, bảo vệ các giá trị đạo đức căn bản và bảo đảm an toàn, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân.
a) Nhận diện nguy cơ từ công nghệ Deepfake và các nội dung giả mạo do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra. Đây là mối đe dọa mới đối với an ninh chính trị và trật tự xã hội.
b) Xây dựng năng lực an ninh nhận thức quốc gia: Đầu tư các công cụ AI để phát hiện tin giả, Deepfake; triển khai các chiến dịch nâng cao nhận thức người dân để tự phòng vệ trước các thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên không gian mạng.
c) Thực thi nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, xử lý nghiêm các hành vi mua bán dữ liệu trái phép.
d) Nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng các bộ quy tắc ứng xử, tạo lập niềm tin trong môi trường số, hình thành văn hóa số gắn liền với bảo vệ các giá trị đạo đức căn bản của nhân loại và văn hóa truyền thống của Việt Nam;
đ) Xây dựng cơ chế hợp tác, đối thoại để giải quyết các vấn đề phát sinh; cơ chế hợp tác giữa Nhà nước và các hội, hiệp hội nghề nghiệp và doanh nghiệp trong xây dựng và thực thi chính sách về chuyển đổi số;
e) Yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp hạ tầng và nền tảng số có sứ mệnh bảo đảm thông tin đáng tin cậy, an toàn, lành mạnh, phát triển hệ thống nền tảng, hạ tầng, mạng lưới gắn với bảo đảm an toàn, an ninh mạng, có khả năng tự sàng lọc, phát hiện tấn công, bảo vệ ở mức cơ bản;
g) Thúc đẩy hoạt động bảo hiểm rủi ro cho chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng và giao dịch trên không gian mạng;
5. Hợp tác quốc tế
a) Chủ động tham gia vào các sáng kiến không gian dữ liệu của khu vực ASEAN và toàn cầu. Tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về liên thông dữ liệu để tạo điều kiện cho thương mại số xuyên biên giới.
b) Có chính sách ưu đãi, đặc thù (về thuế, cấp thị thực, môi trường làm việc) để thu hút các chuyên gia công nghệ, nhà khoa học dữ liệu hàng đầu thế giới về Việt Nam làm việc.
c) Chủ động hợp tác quốc tế trong việc tham gia quản lý các tài nguyên chung trong môi trường số và trên không gian mạng; tham gia các tổ chức quốc tế và chủ trì, dẫn dắt triển khai một số sáng kiến về chuyển đổi số.
V. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ SỐ 
Chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ điện tử, hướng đến Chính phủ số trong đó tập trung phát triển hạ tầng số phục vụ các cơ quan nhà nước một cách tập trung, thông suốt; tạo lập dữ liệu mở dễ dàng truy cập, sử dụng, tăng cường công khai, minh bạch, phòng, chống tham nhũng, thúc đẩy phát triển các dịch vụ số trong nền kinh tế; cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tự để người dân, doanh nghiệp có trải nghiệm tốt nhất về dịch vụ, nhanh chóng, chính xác, không giấy tờ, giảm chi phí; cải thiện chỉ số xếp hạng quốc gia về Chính phủ điện tử.
a) Mỗi bộ, ngành, địa phương chủ động xây dựng Kho dữ liệu dùng chung để tập hợp dữ liệu đa dạng (cấu trúc và phi cấu trúc). Phát triển hệ thống xử lý dữ liệu thông minh riêng để xử lý, phân tích và khai phá dữ liệu nhằm tạo ra các thông tin giá trị phục vụ chỉ đạo điều hành.
b) Nâng cấp chính sách dữ liệu mở, phân loại rõ ràng giữa dữ liệu công khai (miễn phí) và dữ liệu thương mại hóa (có thu phí hoặc trao đổi giá trị). Mở dữ liệu các ngành quan trọng (khí tượng, môi trường, giao thông, bản đồ,…) để doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo dịch vụ mới, thúc đẩy kinh tế dữ liệu.
c) Chuyển mục tiêu từ dịch vụ công trực tuyến sang dịch vụ công trực tuyến tự động. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục, tự động điền biểu mẫu, và tự động thẩm định các hồ sơ đơn giản. Đặt mục tiêu giảm 50% thời gian xử lý thủ tục hành chính nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo, giúp giảm tải cho bộ máy hành chính và giảm thiểu rủi ro nhũng nhiễu.
d) Phát triển, hoàn thiện hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia kết nối với Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử của các bộ, ngành, địa phương để cung cấp các dịch vụ công trực tuyến toàn trình. 
đ) Thống nhất mô hình triển khai đô thị thông minh trên toàn quốc và triển khai đô thị thông minh tại 06 thành phố trực thuộc Trung ương.
e) Xây dựng chương trình tiếp tục nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ năng về chuyển đổi số, chú trọng về kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo phát triển Chính phủ số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước.
g) Đẩy mạnh triển khai các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển Chính phủ số. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước đối với các ngành, lĩnh vực và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. 
VI. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ
Phát triển kinh tế số gắn với ứng dụng công nghệ số và dữ liệu số vào các hoạt động kinh tế nhằm nâng cao năng suất lao động, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số cho cả giai đoạn.
a) Hỗ trợ 1 triệu doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) chuyển đổi số thực chất, giúp SME tiếp cận công nghệ cao (như AI marketing, kế toán tự động) với chi phí thấp mà không cần đầu tư hạ tầng phức tạp.
b) Khuyến khích các tập đoàn công nghệ lớn của Việt Nam đầu tư phát triển các nền tảng Cloud, AI, Data Engine nội địa. Mục tiêu là đảm bảo 100% dữ liệu thiết yếu của nền kinh tế được lưu trữ và xử lý tại Việt Nam.
Ưu tiên doanh nghiệp trong nước cung cấp hạ tầng Cloud và AI dưới dạng dịch vụ, tạo thị trường cho công nghệ nội địa phát triển.
c) Thúc đẩy các ngành kinh tế số mới: Uu tiên phát triển các mô hình kinh tế số dựa trên công nghệ tiên tiến. Kinh tế vật lý số (Phygital): Ứng dụng công nghệ định danh số (Digital ID) và chuỗi khối (Blockchain) để số hóa các tài sản thực như di sản văn hóa, nông sản OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Việc tạo ra các "phiên bản số" (Digital Twins) của sản phẩm vật lý giúp gia tăng giá trị, chống giả mạo và mở ra thị trường giao dịch toàn cầu cho văn hóa Việt Nam. Kinh tế bản sao số (Digital Twin Economy): Ứng dụng trong quy hoạch, bất động sản, quản lý cảng biển và logistics thông minh. Công nghệ tài chính (Fintech) thế hệ mới: Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) để đánh giá rủi ro tín dụng dựa trên dữ liệu phi truyền thống, giúp mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho người dân và doanh nghiệp nhỏ.
d) Đẩy mạnh triển khai các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển kinh tế số. 
VII. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN XÃ HỘI SỐ
Phát triển xã hội số gắn với phát triển công dân số với các đặc trưng và điều kiện cơ bản để tham gia hoạt động trên môi trường số, hướng đến xây dựng một xã hội số bao trùm, an toàn và thịnh vượng.
a) Triển khai chương trình "Bình dân học vụ số" để phổ cập kỹ năng cho người dân. Mỗi công dân trưởng thành đều có danh tính số, tài khoản số và phương tiện số. 
b) Xây dựng mạng xã hội Việt Nam an toàn, lành mạnh và bảo vệ các giá trị văn hóa trên môi trường mạng.
c) Dạy và học STEM/STEAM, kỹ năng số ngay từ cấp phổ thông. Triển khai mô hình "Học từ làm việc thực tế", liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp.
d) Xây dựng môi trường văn hóa số lành mạnh; phát triển các sản phẩm văn hóa số Việt Nam để lan tỏa giá trị truyền thống trên không gian mạng.
đ) Thúc đẩy khám chữa bệnh từ xa và bệnh án điện tử thay thế bệnh án giấy. Dữ liệu sức khỏe được tích hợp vào VNeID hoặc ứng dụng y tế do Bộ Y tế phát triển.
VIII. MỘT SỐ LĨNH VỰC CẦN ƯU TIÊN CHUYỂN ĐỔI SỐ
Tiếp tục ưu tiên chuyển đổi số một số ngành, lĩnh trong đó, chú trọng tới việc triển khai các sáng kiến nhằm liên kết giữa các ngành, lĩnh vực để cung cấp dịch vụ sáng tạo mang lại trải nghiệm mới, hoàn toàn khác, tạo ra giá trị cho người dân, doanh nghiệp và xã hội.
1. Chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế
Chuyển đổi số ngành y tế cần tập trung kiến tạo một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe thông minh, chủ động và không giới hạn khoảng cách. Trọng tâm là phát triển nền tảng khám, chữa bệnh từ xa thế hệ mới, đảm bảo 100% cơ sở y tế được kết nối và vận hành bộ phận khám chữa bệnh từ xa. Giải pháp này không chỉ giúp giảm tải áp lực lên hạ tầng vật lý, hạn chế lây nhiễm chéo và tập trung đông người, mà còn xóa bỏ rào cản địa lý, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao một cách nhanh chóng và bình đẳng. Song song đó, cần thúc đẩy mô hình "Bệnh viện thông minh", nơi quy trình hành chính được tối ưu hóa hoàn toàn: sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử thay thế bệnh án giấy, thanh toán viện phí không dùng tiền mặt và quản trị bệnh viện dựa trên dữ liệu thực.
Đặc biệt, để tạo ra bước nhảy vọt về chất lượng chuyên môn, ngành y tế cần tiên phong tích hợp các công nghệ lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Cụ thể, ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán hình ảnh, hỗ trợ ra quyết định lâm sàng và cá thể hóa phác đồ điều trị; khai thác Dữ liệu lớn (Big Data) để xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, phục vụ dự báo dịch bệnh và hoạch định chính sách; đồng thời triển khai công nghệ Chuỗi khối (Blockchain) để bảo mật tuyệt đối hồ sơ sức khỏe cá nhân và truy xuất nguồn gốc dược phẩm minh bạch.
Hoàn thiện hành lang pháp lý vững chắc, bao gồm cơ chế công nhận giá trị của đơn thuốc điện tử, khám chữa bệnh từ xa và chia sẻ dữ liệu y tế. Mục tiêu cuối cùng là hình thành một nền y tế tiên tiến, nơi người dân được thụ hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiệu quả nhất với chi phí và thời gian tối ưu nhất.
2. Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, chuyển đổi số không chỉ là việc số hóa bài giảng mà là kiến tạo một hệ sinh thái "Giáo dục thông minh" và "Học tập suốt đời". Trọng tâm là phát triển các nền tảng EdTech thế hệ mới, ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) và Học máy (Machine Learning) để triển khai mô hình "Học tập thích ứng" (Adaptive Learning) – nơi lộ trình đào tạo được cá nhân hóa tối đa theo năng lực từng người học. Bên cạnh việc xây dựng kho tài nguyên số mở dùng chung, cần tiên phong đưa công nghệ Thực tế ảo/Thực tế tăng cường (VR/AR) và Metaverse vào giảng dạy để nâng cao trải nghiệm thực hành trực quan. Đồng thời, nghiên cứu ứng dụng công nghệ Chuỗi khối (Blockchain) trong việc cấp phát, lưu trữ và xác thực văn bằng, chứng chỉ, đảm bảo tính minh bạch và khả năng liên thông quốc tế. 
3. Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính
Trọng tâm của chuyển đổi số ngành tài chính là thiết lập một nền tảng tài chính số quốc gia hiện đại, bền vững và có khả năng tương thích quốc tế. Đối với khối quản lý nhà nước (Thuế, Hải quan, Kho bạc, Chứng khoán), cần chuyển dịch sang mô hình quản lý dựa trên dữ liệu (Data-driven governance). Cụ thể, ứng dụng triệt để Dữ liệu lớn (Big Data) và Trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích hành vi, tự động hóa quy trình kiểm soát, nhận diện rủi ro và phát hiện gian lận thương mại/thuế theo thời gian thực (Real-time monitoring). Đồng thời, nghiên cứu ứng dụng công nghệ Chuỗi khối (Blockchain) trong quản lý hóa đơn điện tử và giao dịch chứng khoán để đảm bảo tính bất biến, minh bạch và chống giả mạo tuyệt đối.
4. Chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng
Chuyển đổi số trong hệ thống ngân hàng thương mại không chỉ dừng lại ở việc số hóa quy trình, mà phải hướng tới mô hình "Ngân hàng mở". Trọng tâm là xây dựng hệ sinh thái tài chính đa dạng, nơi các ngân hàng mở giao diện lập trình ứng dụng (Open API) để kết nối sâu rộng với các công ty Fintech và trung gian thanh toán. Sự cộng sinh này giúp kiến tạo các kênh phân phối đa điểm chạm, cho phép sáng tạo ra các dịch vụ tài chính mới và cá nhân hóa theo nhu cầu khách hàng.
Đối với mục tiêu quốc gia về phổ cập tài chính số, công nghệ phải đóng vai trò tiên phong trong việc xóa bỏ "vùng trắng" dịch vụ ngân hàng. Triển khai các mô hình tài chính phi tập trung được kiểm soát, đưa dịch vụ ngân hàng tiếp cận người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo – nhóm đối tượng chưa có tài khoản ngân hàng. Các giải pháp như thanh toán di động ngoại tuyến và cho vay ngang hàng minh bạch trên nền tảng chuỗi khối (Blockchain) sẽ là chìa khóa để thu hẹp khoảng cách này.
Thay đổi tư duy chấm điểm tín dụng truyền thống bằng mô hình chấm điểm tín dụng tin cậy dựa trên dữ liệu lớn và AI, giúp mở rộng cơ hội vay vốn cho người dân và doanh nghiệp nhỏ, đẩy lùi tín dụng bất hợp pháp và tạo động lực phát triển kinh tế bao trùm.
5. Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp
Phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng chú trọng nông nghiệp thông minh, nông nghiệp chính xác dựa trên Internet vạn vật (IoT) và dữ liệu lớn (big data), tăng tỷ trọng của nông nghiệp công nghệ số trong nền kinh tế.
Thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp dựa trên nền tảng dữ liệu. Tập trung xây dựng các hệ thống dữ liệu lớn của ngành như về đất đai, cây trồng, vật nuôi, thủy sản. Xây dựng mạng lưới quan sát, giám sát tích hợp trên không và mặt đất phục vụ các hoạt động nông nghiệp. Thúc đẩy cung cấp thông tin về môi trường, thời tiết, chất lượng đất đai để người nông dân nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng, hỗ trợ chia sẻ các thiết bị nông nghiệp qua các nền tảng số.
Ứng dụng công nghệ số để tự động hóa các quy trình sản xuất, kinh doanh; quản lý, giám sát nguồn gốc, chuỗi cung ứng sản phẩm, bảo đảm nhanh chóng, minh bạch, chính xác, an toàn, vệ sinh thực phẩm. 
Xây dựng, triển khai Chương trình chuyển đổi số cho người nông dân. Mỗi nông dân là một thương nhân, mỗi hợp tác xã là một doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số” với mục tiêu mỗi người nông dân được định hướng, đào tạo ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, cung cấp, phân phối, dự báo (giá, thời vụ, ...) nông sản, đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử trong nông nghiệp.
6. Chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải và logistics
Chuyển đổi số lĩnh vực giao thông vận tải là động lực then chốt để khơi thông dòng chảy vật chất của nền kinh tế, hướng tới mô hình giao thông thông minh. Trọng tâm là số hóa toàn diện hạ tầng đường bộ, cao tốc và đô thị thông qua mạng lưới cảm biến Internet vạn vật và camera giám sát thông minh. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để điều tiết đèn tín hiệu, phân luồng giao thông theo thời gian thực. Đồng thời, từng bước triển khai hạ tầng kết nối cần thiết để chuẩn bị sẵn sàng cho kỷ nguyên xe tự hành và giao thông an toàn tuyệt đối.
Trong lĩnh vực logistics, mục tiêu là chuyển dịch từ vận tải truyền thống sang logistics dựa trên công nghệ chuỗi khối và tự động hóa. Xây dựng các nền tảng số quốc gia kết nối liền mạch giữa chủ hàng, nhà vận tải và cơ quan hải quan. Tại đây, trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ đóng vai trò tối ưu hóa lộ trình vận chuyển đa phương thức và quản lý kho bãi thông minh, giúp giảm chi phí logistics và thời gian giao hàng. Đặc biệt, ứng dụng công nghệ chuỗi khối (Blockchain) để số hóa vận đơn, hợp đồng và truy xuất nguồn gốc hàng hóa, đảm bảo tính minh bạch và toàn vẹn của chuỗi cung ứng toàn cầu.
Thiết lập cơ sở dữ liệu định danh số duy nhất cho phương tiện và người điều khiển. Thay thế toàn bộ giấy tờ vật lý bằng hồ sơ số, cho phép quản lý vòng đời phương tiện và lịch sử tài xế minh bạch. 
Ứng dụng dữ liệu lớn (Big Data) để giám sát sức khỏe kết cấu hạ tầng giao thông (cầu, đường, cảng), cho phép chuyển từ bảo trì bị động sang bảo trì dự đoán, nâng cao tuổi thọ công trình và an toàn vận hành.
7. Chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng
Chuyển đổi số ngành năng lượng, đặc biệt là điện lực, là bước đi tiên quyết để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững. Trọng tâm chiến lược là chuyển dịch từ mô hình lưới điện truyền thống sang lưới điện thông minh. Tích hợp toàn diện công nghệ Internet vạn vật (IoT), cho phép kết nối hai chiều giữa nhà cung cấp và khách hàng, tự động hóa việc điều tiết, phân phối điện năng với độ tin cậy và hiệu quả cao nhất.
Trong công tác vận hành, ứng dụng sâu rộng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) để phân tích các biến số thời tiết, hành vi tiêu dùng và công suất phát từ các nguồn năng lượng tái tạo (điện gió, mặt trời). Đối với khâu quản lý và kinh doanh điện năng, bảo đảm phủ sóng 100% công nghệ đo đếm tiên tiến thông qua các công tơ điện tử thông minh, cung cấp dữ liệu minh bạch cho người dân qua ứng dụng số, tư vấn giải pháp tiết kiệm điện cá nhân hóa. Nghiên cứu thí điểm công nghệ chuỗi khối (Blockchain) và hợp đồng thông minh (Smart Contracts) để tạo lập nền tảng cho thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, cho phép người dân có thể giao dịch, mua bán điện dư thừa trực tiếp trên lưới điện một cách minh bạch và an toàn.
8. Chuyển đổi số trong lĩnh vực môi trường
Chuyển đổi số lĩnh vực môi trường hướng tới mục tiêu kiến tạo một hệ sinh thái dữ liệu tài nguyên quốc gia thống nhất, chuẩn hóa và chia sẻ. Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ chuỗi khối (Blockchain) để lưu trữ hồ sơ đất đai, đảm bảo tính bất biến, minh bạch tuyệt đối trong quản lý quyền sử dụng đất và giảm thiểu tối đa tranh chấp, gian lận. Đối với các lớp dữ liệu chuyên ngành khác (địa chất, khoáng sản, biển đảo...) tích hợp vào một kho dữ liệu tập trung, sử dụng công nghệ dữ liệu lớn để phân tích tổng hợp, phục vụ quy hoạch không gian phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Nghiên cứu, nâng cấp bản đồ số quốc gia lên mô hình "Bản sao số" (Digital Twin), cho phép các nhà hoạch định chính sách mô phỏng các kịch bản biến đổi khí hậu, dự báo tác động của nước biển dâng hay quy hoạch đô thị trước khi triển khai thực tế, giúp tối ưu hóa việc ra quyết định.
Trong công tác quan trắc và giám sát, thiết lập mạng lưới IoT (Internet vạn vật) phủ rộng kết hợp với công nghệ viễn thám từ vệ tinh. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động phân tích hình ảnh vệ tinh và dữ liệu cảm biến, giúp phát hiện sớm các điểm nóng về ô nhiễm môi trường, cháy rừng hay sạt lở đất. Hệ thống cảnh báo thiên tai chuyển dịch sang dự báo chủ động nhờ khả năng tính toán của trí tuệ nhân tạo (AI), giúp giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, bảo đảm an ninh môi trường quốc gia.
9. Chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp
Chuyển đổi số trong sản xuất công nghiệp hướng tới mô hình sản xuất thông minh toàn diện. Trọng tâm chiến lược là kiến tạo các nhà máy thông minh, nơi hệ thống máy móc, cảm biến và quy trình được kết nối liền mạch qua Internet vạn vật trong công nghiệp. Công nghệ bản sao số (Digital Twin) cần được ứng dụng để mô phỏng toàn bộ quy trình sản xuất thực tế trên không gian ảo, cho phép thử nghiệm, tối ưu hóa dây chuyền và dự báo các tình huống hỏng hóc thiết bị trước khi vận hành thực tế, giúp giảm thiểu chi phí dừng máy.
Về vận hành và quản trị, đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) vào trung tâm của việc ra quyết định, hỗ trợ kiểm soát chất lượng sản phẩm tự động, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và năng lượng tiêu thụ theo thời gian thực. Thúc đẩy sự chuyển dịch mô hình kinh doanh từ bán sản phẩm sang dịch vụ hóa sản phẩm – nơi các sản phẩm thông minh tiếp tục thu thập dữ liệu sau khi bán để cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng và bảo trì chủ động cho khách hàng.
Thay thế các công việc thủ công nguy hiểm bằng robot cộng tác và trang bị cho người lao động các kỹ năng số tiên tiến thông qua đào tạo bằng công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR/VR), hướng tới xây dựng một lực lượng lao động công nghiệp chất lượng cao, có khả năng làm chủ công nghệ và điều hành các hệ thống sản xuất tự chủ phức tạp.
IX. KINH PHÍ THỰC HIỆN 
1. Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình này bao gồm: ngân sách nhà nước; nguồn đầu tư của doanh nghiệp, khu vực tư nhân, cộng đồng và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
2. Kinh phí cho chuyển đổi số quốc gia được lấy từ kinh phí bố trí cho lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hàng năm. Hàng năm bố trí tối thiểu 02% GDP hoặc GRDP (đối với địa phương) trong 5 năm tiếp theo.
3. Ưu tiên kinh phí từ ngân sách nhà nước để phục vụ các hoạt động kiến tạo thể chế, phát triển hạ tầng số, phát triển nền tảng số, tạo lập niềm tin, bảo đảm an toàn an ninh mạng, hợp tác quốc tế, nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường số và chuyển đổi kỹ năng trong môi trường số và các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình này do cơ quan nhà nước chủ trì thực hiện.
4. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong Chương trình để xây dựng dự toán kinh phí cụ thể, triển khai thực hiện theo quy định.
5. Huy động các nguồn vốn hợp pháp khác; tăng cường thuê dịch vụ công nghệ thông tin, đầu tư theo phương thức đối tác công tư để phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.
6. Đẩy mạnh huy động các nguồn lực tài chính từ các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp tham gia thực hiện Chương trình theo quy định pháp luật; lồng ghép các nhiệm vụ của Chương trình với các chương trình mục tiêu quốc gia khác có liên quan.
X. BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỔI SỐ 
1. Xây dựng và hoàn thiện Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh (DTI) phiên bản mới, phù hợp với Chương trình Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035; phù hợp với cách thức đánh giá về chuyển đổi số của thế giới; Chuyển dịch dần từ đánh giá dựa trên báo cáo truyền thống sang đánh giá dựa trên dữ liệu tự động. 
2. Phát triển Nền tảng/Hệ thống đánh giá chuyển đổi số quốc gia đảm bảo khả năng kết nối với các hệ thống thông tin khác để thu thập dữ liệu, số liệu tự động, phục vụ đánh giá chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị bảo đảm tính chính xác, khách quan, tránh hình thức.
2. Công bố công khai kết quả đánh giá chuyển đổi số định kỳ hằng năm để làm cơ sở để theo dõi, đôn đốc, điều chỉnh Chương trình; đồng thời thực hiện khen thưởng các cơ quan, đơn vị có thành tích chuyển đổi số tốt hoặc phê bình các cơ quan, đơn vị triển khai còn hạn chế, tạo động lực thi đua chuyển đổi số.
XI.  CƠ CHẾ ĐIỀU PHỐI TRIỂN KHAI
 1. Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 thực hiện chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; đôn đốc, điều phối chung việc triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia.
2. Ban chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đôn đốc, điều phối chung việc triển khai hoạt động chuyển đổi số trong phạm vi bộ, ngành, địa phương mình.
3. Trong quá trình triển khai, trường hợp cần thiết có sự thay đổi thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Trường hợp cần thiết có sự thay đổi thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
XI.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Bộ Khoa học và Công nghệ: 
a) Làm đầu mối tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình. 
b) Chủ trì tổ chức thực hiện Chương trình; kiểm tra và giám sát Chương trình; định kỳ hằng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất điều chỉnh, cập nhật Chương trình. 
2. Các bộ, ngành, cơ quan liên quan có trách nhiệm:
a) Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định pháp luật hiện hành.
b) Xây dựng, ban hành Kế hoạch Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030 của cơ quan, thời hạn: 03 tháng sau khi Chương trình được ban hành.
3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm:
a) Triển khai thực hiện Chương trình, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
b) Xây dựng, ban hành Kế hoạch Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030 của địa phương, thời hạn: 03 tháng sau khi Chương trình được ban hành.
4. Các doanh nghiệp công nghệ số căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình, xây dựng các nội dung triển khai, đề xuất giải pháp với các bộ, ngành, địa phương.
5. Các bộ, ngành, địa phương định kỳ hằng năm gửi báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ tình hình triển khai Chương trình trước ngày 15 tháng 12 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp tình hình triển khai Chương trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 01 của năm tiếp theo.
[bookmark: bookmark=id.b41unx7r03a9]Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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